
TT MÃ VN Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu

1 VN32019000683 Phùng Thế Phúc 12/07/1992 N2429098

2 VN32019000426 Phạm Văn Quang 19/08/1992 N2299904

3 VN02018005427 Nguyễn Văn Thảo 01/01/1985 C5681407 

4 VN02020004838 Vũ Quang Dũng 10/09/1992 C6984650

5 VN02017000185 Phan Văn Bình 01/12/1982 C2363336

6 VN02016003089 Đoàn Mạnh Tiến 02/11/1984 Q00336248

7 VN02018007241 Nguyễn Quốc Thanh 05/11/1997 C5688005

8 VN02016003308 Đinh Thị Hà 07/02/1986 N2453628

9 VN02019003466 Nguyễn Ngọc Văn 05/08/1991 N2477033

10 VN02016002758 Triệu Văn Thập 04/09/1983 K0148278

11 VN02017002708 Vũ Đức Tuấn 15/11/1990 N2430436

12 VN02018001811 Nguyễn Mậu Văn 17/07/1990 C8677901

13 VN02017003245 Nguyễn Hoàng Giang 23/08/1992 C3669474

14 VN32016001468 Nguyễn Ngọc Hưng 20/10/1986 N2224103

15 VN02016006164 Nguyễn Văn Hoàn 28/02/1997 C2222380

16 VN02016003832 Lâm Lục Sơn Tùng 18/07/1989 N2454884

17 VN02019001215 Nguyễn Thị Hoàng Nga 01/06/1994 C7844511

18 VN02017002810 Thái Ngô Cường 12/11/1987 N2429568

19 VN02018003707 Nguyễn Như Mạnh 26/04/1994 C5567981

20 VN02017004041 Trương Duy Vĩnh 20/12/1989 N2140287

21 VN02018003493 Nguyễn Hữu Thắng 18/08/1987 C8787251

22 VN02018002905 Nguyễn Hữu Phi 15/07/1996 C5499669

23 VN02017000719 Đỗ Văn Khánh 03/03/1995 C1506265

24 VN02018000573 Hoàng Văn Minh 21/09/1997 C2221898

25 VN02019003054 Nguyễn Huy Đại 07/04/1992 N2473505

26 VN32017001108 Vũ Phúc Phương 22/01/1990 K0147583 

27 VN02018006508 Dương Văn Tuấn 26/08/1999 C5100684

28 VN02018001940 Nguyễn Thanh Tùng 01/06/1991 N2225960

29 VN02017003943 Lê Kinh Minh 27/12/1989 N2475291

30 VN32017001336 Phan Tấn Hùng 29/06/1985 N2184419

31 VN02020006508 Vũ Đình Hải 16/08/2000 C9181256

32 VN32019000578 Lương Thị Thúy 06/10/1991 N2430845

33 VN02018001865 Mã Văn Thành 30/09/1991 C4473745

34 VN32015000238 Ngô Tiến Dũng 04/06/1990 N2209637

35 VN02017003659 Phạm Văn Cát 13/09/1990 C4484412

36 VN02022003814 Hà Thị Hạnh 21/04/1999 C9275047

37 VN02017003755 Nguyễn Văn Nam 20/05/1997 C3663404

38 VN02017003038 Phan Quốc Công 28/08/1997 C3656407

39 VN32017000320 Vương Đình Toàn 30/07/1981 N2251801

40 VN32019000559 Nguyễn Minh 10/04/1984 N2428989

41 VN32020000484 Trịnh Thành Tôn 25/06/1992 C9343498

42 VN02021002517 Trần Văn Hoàng 10/08/1990 C9167059

43 VN32017001180 Đỗ Hùng Huy 07/06/1981 C5391455

44 VN02016003074 Nguyễn Đức Tình 27/12/1979 C8816718

45 VN02018002015 Hà Văn Ngân 29/10/1983 C5555480 
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46 VN32017001246 Lý Trọng Lâm 13/10/1986 N2428105

47 VN02018001734 Phạm Xuân Toàn 04/01/1986 N2281159

48 VN02017003078 Nguyễn Văn Công 28/09/1998 C2621671

49 VN02018005140 Nguyễn Duy Dương 22/07/1997 C5577645

50 VN32021000043 Lô Văn Mười 01/01/1977 B9007174

51 VN02016007041 Nông Văn Đông 27/07/1990 B9007520

52 VN02018003304 Dương Hồng Nhật 09/03/1983 B9626116

53 VN02018008512 Nguyễn Quốc Dưỡng 06/03/1985 C5763604

54 VN32017001208 Lê Văn Thận 06/10/1983 N2140289

55 VN32017001234 Hồ Văn Trọng 12/09/1981 N1843096

56 VN02018002078 Trần Chí Văn 08/09/1999 C5610708

57 VN02017003021 Nguyễn Ngọc Phương 18/04/1984 N2233849

58 VN32017001234 Hồ Văn Trọng 12/09/1981 N1843096

59 VN32019000551 Nguyễn Văn Hưng 03/07/1987 N2430839 

60 VN32017001253 Lê Huy Bảy 01/02/1980 N2139114

61 VN32017001215 Lê Văn Bắc 02/08/1982 C8831023

62 VN02017003291 Nguyễn Thanh Ngân 18/05/1990 C3071303

63 VN32017000692 Phạm Văn Em 10/04/1980 N2280859

64 VN02018000992 Nguyễn Thị Thường 25/06/1993 C2268815

65 VN02017004092 Lê Trọng Hưng 06/10/1992 C8878824

66 VN02017004850 Nguyễn Ngọc Văn 28/08/1985 N2279635

67 VN02017000404 Trần Văn Hà 05/04/1977 C5829272

68 VN02016005754 Nguyễn Chung Dũng 01/01/1989 18/8/2023

69 VN02016006628 Phan Thu Hiền 09/04/1994 C2436187 

70 VN02016005220 Phạm Văn Quang 14/10/1982 C3984934

71 VN02017002752 Phạm Chí Hiếu 16/03/1982 C2323704

72 VN02017003139 Trần Danh Nam 02/09/1990 C3591197

73 VN02016005637 Đỗ Quốc Thắng 12/12/1984 N2391706

74 VN02018002020 Lâm Văn Tài 19/05/1991 C5668530

75 VN02016002837 Nguyễn Văn Tuấn 25/01/1983 N2281495

76 VN32017001323 
Nguyễn Trung Tuyến 14/11/1981 K0552889

77 VN02017003238 Lê Văn Chính 06/02/1999 C2167147

78 VN02018007036 Nguyễn Trọng Hoạt 07/02/1990 C5575455

79 VN02017003313 Phan Thanh Hải 07/05/1988 C8082399

80 VN02018001874 Trần Văn Hoan 20/09/1990 N2391840

81 VN02016002400 Dương Đức Đạo 21/08/1984 C0883311

82 VN02016004519 Cao Hữu Tuyển 19/07/1987 N2209337

83 VN32021000031 Trần Văn Thắng 17/05/1985 B9007585

84 VN02016002956 Ngụy Đình Khoa 14/07/1981 N2280744

85 VN02019005581 Bùi Trung Kiên 14/08/2000 C8265221

86 VN32017000809 Trần Mạnh Tiến 28/12/1988 N2378201

87 VN02018007912 Trần Cảnh Hưng 02/07/1993 C5585208

88 VN02018004927 Lê Hữu Đạt 22/12/1999 C5570880

89 VN02017003827 Lê Xuân Định 08/01/1990 C2881634

90 VN02016006882 Nguyễn Đình Phòng 04/12/1992 C2446402

91 VN02017002662 Võ Minh Hải 17/05/1981 C8799581

92 VN32016001462 Nguyễn Hồng Nhật 11/04/1991 N2250606 

93 VN02016000825 Nguyễn Thị Huê 01/10/1988 N18522593

94 VN02016005824 Nguyễn Văn Quyết 06/08/1991 N1759454

95 VN02017002427 Phạm Văn Lễ 12/10/1986 N2281053

96 VN02017003191 Chu Văn Du 12/06/1990 C2909722

97 VN02016006839 Hà Văn Cường 11/08/1998 C2444808

98 VN02016000075 Nguyễn Văn Đông 10/07/1986 N2139676



99 VN02017003602 Phạm Văn Tăng 10/05/1990 N2393044

100 VN02019000519 Bùi Ánh Ngọc 28/01/1992 C6364042

101 VN32019000350 Phùng Quốc Trung 04/11/1985 N2393030

102 VN02017001990 Nguyễn Khánh Dương 30/12/1990 B8929767

103 VN02017002941 Nguyễn Đức Long 04/07/1997 C3670394

104 VN02017003291 Nguyễn Thanh Ngân 18/05/1990 C3071303

105 VN02018001838 Vũ Ngọc Trung 16/09/1988 N2429197

106 VN02018001752 Nguyễn Văn Hoan 02/04/1991 N2429761

107 VN02017001184 Lê Văn Thanh 16/03/1993 N2475248

108 VN02018001870 Dương Văn Chuông 02/02/1986 N2372217

109 VN02019000151 Lê Thạc Quyết 01/03/1992 C6376587

110 VN02016004661 Nguyễn Văn Thi 25/12/1989 N2234924

111 VN02016001266 Vũ Văn Kha 08/01/1986 N2281158

112 VN02016004414 Phạm Văn Nghi 02/03/1985 N2300241

113 VN02016004069 Lê Thị Hà 10/08/1989 K0544165


